DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:
Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Hà Quảng, Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2022 (Kèm theo Thông báo:          /TB-UBND, ngày      tháng 9  năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)
(Địa phận xã Sóc Hà)
	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú
	Tờ bản đồ địa chính
	Thửa số
	Loại đất
	Diện tích thu hồi
(m2)

	1
	Đàm Thị Oanh
	Xóm Sóc Giang
	51
	142
	LUC
	3

	2
	Dương Thị Hương
	Xóm Nà Nghiềng
	51
	149
	LUC
	3

	3
	Nông Văn Chiến
	Xóm Nà Nghiềng
	51
	58
	LUC
	2

	4
	Vũ Thị Nghiệp
	Xóm Sóc Giang
	51
	101
	LUC
	2

	5
	Nông Văn Việt
	Xóm Sóc Giang
	51
	27
	LUC
	4

	6
	Nông Hứa Từ
	Xóm Sóc Giang
	44
	201
	LUC
	4

	7
	Lý văn Khánh
	Xóm Sóc Giang
	44
	220
	LUC
	4

	8
	Hoàng Nông Huy
	Xóm Sóc Giang
	44
	116
	LUC
	2

	9
	Lý Văn Ba
	Xóm Sóc Giang
	44
	109
	LUC
	2

	10
	Đàm Cao Huyên
	Xóm Sóc Giang
	44
	8
	LUC
	4

	11
	Nông Ngọc Bến
	Xóm Nà Nghiềng
	44
	57
	LUC
	2

	12
	Lương Đàm Luyến
	Xóm Sóc Giang
	44
	68
	LUC
	2

	13
	Nông Thị Hạnh
	Xóm Cốc Vường
	38
	421
	LUC
	2

	14
	Nông Văn Minh
	Xóm Cốc Vường
	38
	464
	LUC
	2

	15
	Nông Văn Dũng
	Xóm Cốc Vường
	38
	333
	LUC
	6

	
	
	
	
	307
	BHK
	6

	Tổng cộng
	
	
	
	
	50















DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:
Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Hà Quảng, Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2022 (Kèm theo Thông báo:          /TB-UBND, ngày      tháng 9  năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)
 (Địa phận xã Cải Viên)
	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú
	Tờ bản đồ địa chính
	Thửa số
	Loại đất
	Diện tích thu hồi
(m2)

	1
	Nông văn Hành
	Xóm Nặm Đin
	26
	124
	LUK
	4

	2
	Vi Văn Lèn
	Xóm Nặm Đin
	26
	125
	LUK
	4

	3
	Nông Văn Vinh
	Xóm Nặm Đin
	26
	69
	LUK
	4

	4
	Vi Văn Đường
	Xóm Nặm Đin
	17
	70
	NHK
	4

	5
	Hoàng Văn Hò
	Xóm Nặm Đin
	27
	20
	BHK
	20

	6
	Hoàng Văn Tấn
	Xóm Nhỉ Đú
	17
	71
	BHK
	8

	7
	Chờ Thị Dè 
	Xóm Nhỉ Đú
	27
	27
	BHK
	2

	8
	Phan Văn Nam
	Xóm Nhỉ Đú
	18
	67
	LUK
	6

	
	
	
	19
	26
	NHK
	16

	
	
	
	78
	150
	RPH
	8

	9
	Lý Văn Sắm 
	Xóm Nhỉ Đú
	18
	36
	NHK
	20

	
	
	
	18
	24
	NHK
	8

	
	
	
	19
	31
	NHK
	8

	
	Tổng Cộng
	
	
	
	
	112





















DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:
Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Hà Quảng, Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2022 (Kèm theo Thông báo:          /TB-UBND, ngày      tháng 9  năm 2022 của 
[bookmark: _GoBack]Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)
 (Địa phận xã Hồng Sỹ)
	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú
	Tờ bản đồ địa chính
	Thửa số
	Loại đất
	Diện tích thu hồi
(m2)

	1
	Hoàng Thị Lèn
	Xóm Lũng Kính
	42
	5
	BHK
	8

	2
	Nông Văn Tên
	Xóm Lũng Kính
	42
	38
	NHK
	24

	3
	Nông Văn Tài
	Xóm Lũng Kính
	51
	17
	NHK
	12

	4
	Mạc Văn Kim
	Xóm Lũng Kính
	51
	24
	BHK
	4

	5
	Nông Văn Dàu
	Xóm Lũng Kính
	52
	96
	BHK
	8

	
	
	
	
	99
	BHK
	8

	
	Tổng Cộng
	
	
	
	
	64



